	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 607/QĐ-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo năm 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 25 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo năm 2012. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
                                                      

- Bộ Tư pháp (b/c);

      
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ (b/c);
- Cục TGPL - BTP (b/c);                                                                                         

- Như Điều 3;

- TT Huyện uỷ, HĐND 05 huyện nghèo;

- Trung tâm Công báo, VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (01), 100b.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa
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KẾ HOẠCH

Thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, 
hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

tại các huyện nghèo năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND
 ngày 03 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020. 

2. Yêu cầu
Bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng và tiến độ chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý đồng thời lồng ghép thực hiện với các Chương trình, Dự án, chính sách giảm nghèo khác trên địa bàn tỉnh Sơn La, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm.
Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động của chính sách hỗ trợ pháp lý phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Phạm vi thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ gồm 75/77 xã (trừ thị trấn) của 05 huyện.

- Huyện Quỳnh Nhai: 11 xã. 

- Huyện Mường La: 15 xã. 

- Huyện Phù Yên: 26 xã. 

- Huyện Bắc Yên: 15 xã. 

- Huyện Sốp Cộp: 08 xã.
2. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

a) Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí

Trên cơ sở yêu cầu của người được TGPL, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện các hình thức như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác, phấn đấu 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo yêu cầu trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đều được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động
- Tổ chức khảo sát cụ thể, kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân tại các xã thuộc huyện nghèo trước khi tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, bố trí người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với lĩnh vực pháp luật mà đối tượng có yêu cầu TGPL, bảo đảm thực hiện TGPL chất lượng, hiệu quả. 

- Trong năm 2012, phấn đấu mỗi xã thuộc các huyện nghèo được trợ giúp pháp lý lưu động 02 đợt để tư vấn, giải đáp, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.

c) Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.
Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức các Câu lạc bộ TGPL bảo đảm hoạt động nề nếp, hiệu quả; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến những vướng mắc thường gặp của người dân.
d) Tổ chức sinh hoạt các tổ hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư và tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên cơ sở.
Sở Tư pháp phối hợp UBND các huyện nghèo tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên tại các huyện nghèo, nội dung tập huấn bồi dưỡng tập trung chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng hòa giải, các vụ việc thuộc phạm vi hòa giải và những vụ việc không được hòa giải. 

đ) In, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật, băng Cassett, đĩa CD bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số.

Nội dung các tờ rơi, tờ gấp pháp luật cần tập trung vào các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như: Quy định pháp luật về Bảo vệ và phát triển rừng; chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; pháp luật về Hôn nhân và gia đình; Hộ tịch, quốc tịch; chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số… Để phát miễn phí cho nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện. 
e) Đặt bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại Trụ sở UBND các xã và Nhà văn hóa các bản.
Thực hiện đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng về trợ giúp pháp lý tại Trụ sở UBND các xã và Nhà văn hóa các bản, nhằm giúp cho người dân nắm được chính sách TGPL miễn phí của Nhà nước, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý miễn phí, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

3. Tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hòa giải viên cơ sở và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

a) Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

 Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý tại địa bàn các huyện nghèo.

b) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện nghèo tổ chức tập huấn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng tư vấn, kỹ năng về điều hành, tổ chức sinh hoạt và quản lý Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.
c) Đào tạo Trung cấp Luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp Luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch tuyển dụng làm cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.
Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện rà soát đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch và dự nguồn quy hoạch cán bộ bố trí làm công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Xây dựng Kế hoạch cụ thể để đào tạo trình độ trung cấp Luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch ở các xã tại các huyện nghèo trong năm 2012 và những năm tiếp theo.
d) Hỗ trợ cán bộ làm việc ở Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, tạo nguồn quy hoạch bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.
Trên cơ sở rà soát đội ngũ cán bộ hiện có tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý để
  quy hoạch, đào tạo chuyên môn pháp lý; nguồn Luật sư; nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý cho Chi nhánh Trợ giúp pháp lý ở cấp huyện. Chú trọng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ biết tiếng dân tộc thiểu số.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định; kiểm tra việc chấp hành chế độ tài chính, thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm.
2. Sở Nội vụ căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07 tháng 11 năm 2008 của liên Bộ: Tư pháp, Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tăng cường biên chế cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và thành lập các Chi nhánh của Trung tâm đáp ứng yêu cầu TGPL ở địa phương.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
4. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND các huyện nghèo chỉ đạo, tăng cường quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động trợ giúp pháp lý có hiệu quả.
5. UBND các huyện nghèo phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý trên địa bàn, chỉ đạo UBND cấp xã củng cố, kiện toàn Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã được thành lập và tổ chức sinh hoạt có chất lượng, hiệu quả theo Quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Kinh phí Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hàng năm theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo tỉnh Sơn La năm 2012. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện nghèo quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.
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